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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 24/11/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 9): Hồi 07h00 ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Vũng Tàu khoảng 30km, cách Bến Tre 95km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11-12; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Cam-pu-chia.  

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

2. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 2-4m. 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.
3. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng ven biển Nam Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh, lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.

4. Cảnh báo lũ: Từ 25/11 đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở  khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.

5. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 23/11 đến 19h00 ngày 24/11): các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm lượng mưa lớn như: Kim Long (Thừa Thiên Huế) 50mm; Quy Nhơn (Bình Định) 76mm; Tuy Hòa (Phú Yên) 91mm; Hòa Thịnh (Phú Yên) 141mm; Ninh Hòa (Khánh Hòa) 56mm; Bà Râu (Ninh Thuận) 111mm; Phan Rang (Ninh Thuận) 64mm; Phú Quý (BìnhThuận) 87mm; M’Drak (Đăk Lắc) 80mm. Các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa.

- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 24/11 đến 07h00 ngày 25/11): Khu vực Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	131 mm
	
	Phước Bình (Ninh Thuận)
	123 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	197 mm
	
	Phước Đại (Ninh Thuận)
	169 mm

	Phan Rí (Bình Thuận)
	102 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	184 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	145 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	195 mm


Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi 250-300mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa to 50-100mm.
Từ đêm 25/11 đến đêm 27/11, mưa to đến rất to mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Ngày 22/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1671/CĐ-TTg gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 9 và mưa lũ; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Quảng Nam đến TP Hồ Chí Minh và các Bộ ngành để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai có công văn số 185/TWPCTT và số 186/TWPCTT gửi các cơ quan thông tấn, báo chí, Ban Chỉ huy PCTT và TCKN Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh, thành phố ven biển Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với cơn bão số 9.

- Ngày 24/11, Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu; Thứ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Ninh Thuận và Bình Thuận.
- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9;

- Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có thông báo số 1427/PCTT-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Bạc Liêu về triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão số 9.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có có văn bản số 573/TWPCTT ngày 23/11/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 9, văn bản số 576/TWPCTT-VP ngày 24/11/2018 gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin về bão và tin cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 9 và triển khai công tác ứng phó với bão.

- Các tỉnh: Gia Lai, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai đã có Công điện, công văn, báo cáo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9.

- Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Khánh Hòa đến Kiên Giang duy trì trực 7.055 CBCS/366 phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có lệnh.

- Các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nhắn tin cảnh báo đến các thuê bao di động để chủ động theo dõi, phòng tránh với bão số 9.

III. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ĐẾN NAY

1. Tình hình tầu thuyền, lồng bè:

- Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và thông tin trực tiếp của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương tính đến 06h00 ngày 25/11/2018:
+ Đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 64.645 phương tiện/331.617 người, các phương tiện đang neo đậu tại bến và hoạt động trên các vùng biển khác, hiện không còn phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm.
+ 19.977 lồng bè, nuôi trồng thủy sản /6.421 người (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh).
Đến 06h/25/11, không còn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.
Cấm biển: 09 tỉnh, thành phố ven biển từ Khánh Hòa đến Trà Vinh và tỉnh Bạc Liêu đã ban hành lệnh cấm biển. 
2. Công tác di dời dân cư:
Đến 21h00/24/11, 07 tỉnh, thành phố đã thực hiện sơ tán 76.470 người, trong đó: Khánh Hòa 12.339 người; Ninh Thuận 446 người; Bình Thuận 934 người (tại đảo Phú Quý); Bà Rịa - Vũng Tàu 23.287 người (sơ tán tập trung: 11.174 người, sơ tán tại chỗ: 12.113 người,); TP Hồ Chí Minh 4.476 người; Tiền Giang: 10.489 người; Bến Tre: 24.499 người (sơ tán tập trung: 4.184 người, sơ tán tại chỗ: 20.315 người).

3. Tình hình sản xuất nông nghiệp

- Khu vực Tây Nguyên: đã thu hoạch 88% diện tích lúa mùa, còn 17,8 ngàn ha.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: đã thu hoạch được 66% diện tích lúa mùa, diện tích còn lại chưa thu hoạch khoảng 43,7 ngàn ha.

- Khu vực Đông Nam Bộ: đã thu hoạch được 21%, còn 75 ngàn ha lúa mùa.
- Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: đã thu hoạch được 55% diện tích lúa Thu Đông, còn lại 328 ngàn ha; gieo sạ lúa Đông Xuân: 455.449 ha (29% diện tích kế hoạch).

4. Công tác vận hành hồ chứa:

Hồ chứa Thủy điện: Trong 152 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn: Hồ chứa Đrây Hlinh 1 xả 50m3/s, Đak Mi 4a: 03 m3/s. lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Hồ chứa Thủy lợi: Trong khu vực ảnh hưởng có 12 hồ đang xả lũ: Ayun Hạ (Gia Lai) xả 5 m3/s, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk) xả 5m3/s, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk) xả 15m3/s, Buôn Yông (Đăk Lăk) xả 5m3/s, Phú Xuân (Phú Yên) xả 20m3/s, Đồng Tròn (Phú Yên) xả 30m3/s, Suối Vực (Phú Yên) xả 50m3/s, Suối Dầu (Khánh Hòa) xả 5m3/s, Cam Ranh (Khánh Hòa) xả 5m3/s, Hoa Sơn (Khánh Hòa) xả 35m3/s, Tân Giang (Ninh Thuận) xả 10m3/s, Trà Co (Ninh Thuận) xả 5m3/s.

IV. THIỆT HẠI BAN ĐẦU

Theo báo cáo số 2052/BC-BCH ngày 25/11/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, thiệt hại ban đầu do bão số 9 trên địa bàn tỉnh như sau:
- Huyện Tuy Phong: gió lớn làm 01 bè/8.000 con cá bị đứt neo trôi ra biển.
- Thành phố Phan Thiết: sạt lở 3,0km bờ biển thuộc khu phố 2, 3 phường Hàm Tiến (sâu vào bờ khoảng 5-7m) làm 7 tàu cá (công suất dưới 30CV) bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn và 02 nhà dân có nguy cơ sập đổ (đã di dời người dân vào nơi an toàn); sạt lở bờ biển khu phố B, phường Thanh Hải làm 08 nhà bị sập đổ, hư hỏng (đã di dời người dân vào nơi an toàn).
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với bão số 9 và mưa lũ;

2. Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền và các lồng bè, chòi canh;
3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; kịp thời ứng phó với các tình huống, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm;
4. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

5. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ sau bão; kiểm tra, đánh giá thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão.
6. Các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh tập trung chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt và đảm bảo an toàn hồ chứa;
7. Bộ Giao thông vận tải theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương, các đơn vị liên quan để có phương án ứng phó và đảm bảo an toàn cho hành khách;

8. Bộ Công thương chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan sẵn sàng phương án ứng phó và kiểm tra ngay hệ thống thông tin liên lạc ở hạ du các hồ thủy điện. Tổng cục Thủy lợi kiểm tra phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp, hồ đầy nước, chuẩn bị xả, hạ du các hồ chứa có nguy cơ. Ứng trực 24/24h tại các hồ xung yếu; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc các địa phương và các chủ hồ chủ động các biện pháp ứng phó. Bộ phận trực hồ tính toán tham mưu điều hành kịp thời;
9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường phát sóng các chương trình hướng dẫn, phổ biến kiến thức hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, giông, lốc xoáy…(phát các bộ phim về bão số 12 năm 2017 và mưa lũ sau bão số 8 năm 2018); đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục thiên tai;
10. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác trực ban, tham mưu ứng phó với bão, mưa lũ.
11. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 

(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 24/11/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 21/11 đến 19h00 ngày 24/11, trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: A Lưới (Quảng Trị) 164mm, Mỹ Chánh (Quảng Trị) 162mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 161mm, Hải Tân (Quảng Trị) 158mm, Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 168mm,  Kim Long (Thừa Thiên Huế) 243mm, Hòa Thịnh (Phú Yên) 153mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

Trong 152 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (53 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Hồ chứa Đrây Hlinh 1 vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 50/250.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 03 m3/s

- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường./.
2.3. Hồ chứa thủy lợi:

- Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 506 hồ (172 hồ chứa lớn, 334 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó:

Các hồ chứa lớn: 8/172 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 5% tổng số hồ (Phú Yên 02/13, Khánh Hòa 01/18, Ninh Thuận 03/15, Bình Thuận 02/22), số hồ còn lại đạt 40-70% DTTK. 

Các hồ chứa vừa và nhỏ: 51/334 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 15% tổng số hồ (Quảng Ngãi 04/63, Phú Yên 33/33, Khánh Hòa 02/10, Ninh Thuận 06/6, Bình Thuận 06/21), số hồ còn lại đạt 50-80% DTTK

Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Phú Xuân (Phú Yên) xả 20m3/s, Đồng Tròn (Phú Yên) xả 30m3/s, Suối Vực (Phú Yên) xả 50m3/s, hồ Suối Dầu (Khánh Hòa) xả 5m3/s, Cam Ranh (Khánh Hòa) xả 5m3/s, Hoa Sơn (Khánh Hòa) xả 35m3/s, hồ Tân Giang (Ninh Thuận) xả 10m3/s, Trà Co (Ninh Thuận) xả 5m3/s.
- Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Tổng số 1.200 hồ (170 hồ chứa lớn, 1.030 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó: 

Các hồ chứa lớn: 20/170 hồ đầy nước chiếm 11% tổng số hồ (Gia Lai 7/18, Đắk Lắk 06/60, Lâm Đồng 07/55); số hồ còn lại đạt 55-75% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m.

Các hồ chứa nhỏ: 520/1.030 hồ đầy nước chiếm 60% số hồ (Kon Tum 25/61, Gia Lai 50/85, Đắk Lắk 200/530, Đắk Nông 125/163, Lâm Đồng 120/180); các hồ còn lại trung bình đạt 60-85% DTTK.
Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Ayun Hạ (Gia Lai) xả 5 m3/s, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk) xả 5m3/s, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk) xả 15m3/s, Buôn Yông (Đăk Lăk) xả 5m3/s.                    
Trưởng ca trực: 	Trần Công Tuyên


Cán bộ ca trực:	Phùng Đức Thắng


Nguyễn Đức Thiệu
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